Soạn: 2/11/2018

Dạy: 14/11/2018

Tiết 23. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS phát biểu được tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu để làm cơ sở tạo cho việc  rút gọn phân thức

2. Kĩ năng: HS hiểu được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt, tính chất và quy tắc vào làm bài.

3. Thái độ: Có thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tích cực trong học tập.

4. Những năng lực chủ yếu cần hình thành cho học sinh:

Năng lực tính toán, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo

II. CHUẨN BỊ

    
GV: nghiên cứu kỹ nội dung bài, đọc tài liệu, máy chiếu

    
HS: học thuộc bài, làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của tiết trước 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  
1. Ổn định lớp: (1 ph)
8A: 


8B:


8C:
2. Kiểm tra bài cũ: (5 ph)

- Phát biểu định nghĩa phân thức? Khi nào hai phân thức 
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gọi là bằng nhau?     
- Hãy chứng tỏ           a) 
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Đáp án: a) Ta có 
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b) Ta có 
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    1hs đứng trả lời câu hỏi, 2hs lên bảng làm, hs dưới lớp làm vở nháp 


GV hs nhận xét, cho điểm

Gv đvđ: Chúng ta đã được học t/c cơ bản của phân số ở lớp 6. Thế còn t/c cơ bản của phân thức ntn? Có giống với t/c cơ bản của phân số hay không? Thì tiết học này cô cùng các em đi tìm hiểu nhé.

3. Tiến trình bài học: (17 phút)

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	- Nêu tính chất cơ bản của phân số? (HS trả lời, gv đưa nội dung lên màn hình) 
ĐVĐ: Phân số cũng là một phân thức, phân số là trường hợp đặc biệt của phân thức, phân số có t/c cơ bản như trên. Liệu phân thức có tính chất cơ bản tương tự như t/c của phân số hay không đó là :
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 ? Để trả lời câu hỏi này chúng ta vào làm bài ?2, ?3 (sgk-36)

- HS làm ?2, hs đọc đề bài

- Yêu cầu của bài toán này là gì?

- GV gợi ý hs làm

- HS đọc đề bài ?3 

- Yêu cầu của bài toán này là gì?

- GV gợi ý hs làm ?3.

- HS trả lời, gv hs nhận xét

* Qua 2 bài tập trên: nếu nhân cả tử và mẫu của phân thức với đa thức khác 0 hoặc chia cả tử và mẫu của phân thức cho một nhân tử chung thì kết quả được một phân thức ntn với phân thức đã cho? (Được một phân thức mới bằng phân thức đã cho)
GV: Đó chính là tính chất cơ bản của phân thức, gv chiếu tính chất màn hình, hs đọc
GV: t/c của phân số hoàn toàn phù hợp với t/c của phân thức
Nếu nhân cả tử và mẫu của 1 phân thức với cùng 1 số thì có được một phân thức bằng phân thức đã cho không ? nhưng nhân với 0 ?

- GV lưu ý: 
1) Ta phải nhân với đa thức khác đa thức 0
2) Trước khi chia cả tử và mẫu của 1 phân thức cho một đa thức thì đa thức này phải là NTC của tử và mẫu. Vì vậy ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm NTC

- Chú ý: Khi áp dụng t/c chia cần phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử để tìm NTC. (chiếu màn hình)

*GV chúng ta vận dụng t/c cơ bản của phân thức để làm bài tập sau

- Hs suy nghĩ làm  ?4 , đứng tại chỗ trả lời              - GV nhấn mạnh: ta nhận thấy tử và mẫu của phân thức đầu đều ở dạng tích các đa thức. Nên nhận thấy ngay tử và mẫu có NTC là x-1. Chia cho NTC                                                                              - GV ngoài cách đó ra còn có cách giải thích nào nữa không ?- GV áp dụng tính chất 1 để giải thích? (nhân cả tử và mẫu cùng đa thức
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)                                                                 - GV chốt: có 2 cách giải thích                                     C1: biến đổi phân thức VT = phân thức VP              C2: biến đổi phân thức VP = phân thức VT             - GV: Dù làm theo C1 hay C2 ta đều phải áp dụng t/c nhân hoặc t/c chia để giải thích xong cách nào dễ thì làm                                                              - Câu b, hs trả lời                                            - GV: Ngoài cách trên còn một số cách khác chia cả tử và mẫu cho -1… Tuy có nhiều cách khác nhau nhưng đều có 1 kết quả giống nhau là 
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- GV: quan sát phân thức 
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 và phân thức 
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 ta nhận thấy đa thức A chuyển –A, B chuyển thành –B. Nếu đối dấu cả tử và mẫu của 1phân thức thì ta được 1phân thức ntn với phân thức đã cho?              - GV Đó chính là quy tắc đổi dấu của phân thức. - HS đọc quy tắc                                      * GV nhấn mạnh: 
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                                    (-A là đa thức đối của đa thức A,                     -B là đa thức đối của đa thức B.  Khi đổi dấu tử và mẫu của phân thức 
[image: image18.wmf]A

B

 chính là lấy  đối của tử và mẫu của phân thức 
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Ví dụ: Áp dụng quy tắc đổi dấu để được phân thức mới bằng phân thức nào? 
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GV: Ta đổi dấu tử và mẫu là lấy đối của tử và mẫu, đối của tử là bao nhiêu(là trừ (y-x)  đối của mẫu là bao nhiêu ?(trừ(11-x2))    
- Áp dụng quy tắc bỏ ngoặc để bỏ ngoặc ?
- GV chốt : khi đó 
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Không đọc là trừ (11-x2) mà đọc là đối của (11-x2)                                                                   
GV chốt: Từ giờ trở đi, sau VD này, ta có thể đổi dấu cả tử và mẫu bỏ qua bước trung gian.   

VD: Đối của 
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                                                                      -GV: Tương tự hs làm  ?5                                               - Đứng tại chỗ trả lời? Giải thích vì sao?                       
- GV chốt lại cách làm: Đổi dấu tử và mẫu là lấy đối của tử và mẫu
	1. Tính chất cơ bản của phân thức(9’)
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Nhân tử và mẫu của phân thức 
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So sánh: 
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Ta có
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Chia cả tử và mẫu của phân thức 
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So sánh: 
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* Tính chất: (SGK – 37)

- Tính chất nhân: 
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(M là đa thức khác đa thức 0) 
- Tính chất chia 
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  (N là một nhân tử chung)

Chú ý : Khi áp dụng t/c chia cần phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử để tìm NTC

?4  a) 
[image: image50.wmf]2x(x1)2x

(x1)(x1)x1

-

=

+-+


C1:  Chia cả tử và mẫu của phân thức ban đầu cho (x – 1), ta được:

C2: nhân cả tử và mẫu của
[image: image51.wmf]2

1

+

x

x

với 
[image: image52.wmf]x1

+

   

b) Nhân cả tử, mẫu của phân thức với (-1) ta được: 
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2. Qui tắc đổi dấu.(SGK - 37)  

               
[image: image57.wmf]AA

BB

-

=

-


Ví dụ: Áp dụng quy tắc đổi dấu để được phân thức mới bằng phân thức nào ?                                
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4. Củng cố (17 phút)
 * Qua tiết học này các em đã học được những nội dung kiến thức nào? 
     - Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu     
GV chốt: Tính chất và quy tắc đổi dấu của phân có áp dụng khi thực hiện các phép tính trên phân thức: rút gọn, quy đồng mẫu thức,… chúng ta sẽ học trong tiết học tới
* GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo bàn (2’) bài tập 4 (SGK – 38) 
Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ mà các bạn Lan, Hùng, Giang, Huy đã cho: 
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Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng, ai viết sai. Nếu sai sửa lại cho đúng
HOẠT ĐỘNG NHÓM (2 phút)

Nhóm 1;2;3 làm ý của Lan, Hùng. Nhóm 4;5;6 làm ý của Giang, Huy 

5. H​ướng dẫn về nhà (3 phút)
 - Học theo SGK, chú ý các tính chất của phân thức và qui tắc đổi dấu. Xem lại các ví dụ và bài tập làm ở lớp. Đọc và nghiên cứu trước bài: Rút qọn phân thức
- Làm bài tập 6 (SGK – 38); bài tập 4,5,6,7*,8* (SBT – 25, 26)

- Hướng dẫn làm bài tập 7 (SBT): 
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Vậy 
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* GV cần phân tích để HS biết cách làm: Bài của Lan. 

Nhận thấy phân thức 2 có bậc ở tử và mẫu lớn hơn bậc ở tử và mẫu của phân thức 1 ta phải làm gì? (Ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử xem xuất hiện NTC là bao nhiêu hoặc chỉ tử rồi so với tử đầu để từ đó tìm ra được NTC của tử và mẫu,…

 Bạn Lan: ta có 
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NTC của tử và mẫu là x

- Bạn Lan làm đúng vì đã nhân cả tử và mẫu của vế trái với x 
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 hoặc 
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- Bạn Hùng: Ta có 
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NTC là 
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Bạn Hùng làm sai vì đã chia tử của vế trái cho nhân tử chung x + 1 thì cũng phải chia 

mẫu của nó cho x + 1. Phải sửa lại là: 
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- Bạn Giang làm đúng (theo quy tắc đổi dấu).    
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- Bạn Huy làm sai: vì (x - 9)3 =[- (9 – x)]3 nên phải sửa lại là 
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hoặc  
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* GV lưu ý và chốt cho HS: khi đổi dấu tử thì cũng phải đổi dấu của mẫu ….

- GV hs rút ra nhận xét về cách làm: Nếu phân thức 1 có bậc và hệ số nhỏ hơn phân thức 2 thì phải áp dụng tc1 đó là nhân cả tử và mẫu với cùng 1 đa thức bằng cách phân tích tử hoặc mẫu để tìm đa thức đó. Nếu phân thức 1 có bậc và hệ số lớn hơn phân thức 2 thì phải áp dụng tc2 đó là chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung của chúng bằng cách phân tích tử hoặc mẫu để tìm nhân tử chung đó.

Bài 5(sgk-38). Điển đa thức thích hợp vào chỗ chấm trong các đẳng thức sau.

a) 
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GV hướng dẫn hs cách làm: Có nhận xét gì về mẫu của phân thức ở vế trái(chỉ có x-1)
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